


THPT CHUYÊN HÀ TĨNH LẦN 1- 2021-2022


Câu 1: Một con lắc đơn dài , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do . Tần số dao động của con lắc là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Dao động cơ tắt dần là dao động có
	A. li độ luôn giảm dần theo thời gian.	B. li độ luôn tăng dần theo thời gian.
	C. biên độ tăng dần theo thời gian.	D. biên độ giảm dần theo thời gian.

Câu 3: Xét hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Hai dao động cùng pha nhau khi độ lệch pha  của chúng thỏa mãn


	A. .	B. 


	C. .	D. .

Câu 4: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt nhất định, sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sin  ) luôn thỏa mãn hệ thức


	A.  hằng số.		B.  hằng số.


	C.  hằng số.		D.  hằng số.


Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình  và . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ không thể nhận giá trị




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ  và tần số góc . Khi vật qua vị trí cân bằng thì có tốc đô là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7: [image: ]Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc v theo thời gian  của một vật dao động điêu hòa. Chu kì dao động của vật là


	A. .	B. .	


	C. 	D. 
Câu 8: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm gẳn liền với
	A. cường độ âm.		B. biên độ dao động của âm.
	C. mức cường độ âm		D. tần số âm.
Câu 9: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách hai bụng liên tiếp bằng
	A. một bước sóng.		B. hai bước sóng.	
	C. một nửa bước sóng.		D. một phân tư bước sóng.
Câu 10: Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện,
	A. tổng độ lớn các điện tích của hệ biến thiên điều hòa theo thời gian.
	B. tổng đại số các điện tích của hệ là không đối.
	C. tổng đại số các điện tích của hệ biến thiên điều hòa theo thời gian.
	D. tổng độ lớn các điện tích của hệ là không đổi.
Câu 11: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
	A. các êlectron tự do dưới tác dụng của điện trường.
	B. các lỗ trống cùng chiều điện trường và êlectron ngược chiều điện trường.
	C. các ion âm ngược chiều điện trường.
	D. các ion dương cùng chiều điện trường.

Câu 12: Khi một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số  thì nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra họa âm thứ hai có tần số




	A. .	B. .	C. 	D. .



Câu 13: Một đoạn dây dẫn thẳng dài  được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ . Cường độ dòng điện chạy trong dây là . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 14: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox, lực kéo về tác dụng lên vật luôn hướng
	A. cùng chiều dương trục Ox.	B. thẳng đứng xuống dưới.
	C. về vị trí cân bằng.		D. thẳng đứng lên trên.


Câu 15: Trong chân không, cường độ điện trường do điện tích điểm  gây ra tại một điểm cách nó  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Sóng cơ được gọi là sóng dọc khi các phần tử môi trường dao động theo phương
	A. nằm ngang.		B. trùng với phương truyền sóng.
	C. thẳng đứng		D. vuông góc với phương truyền sóng.


Câu 17: Một nguồn điện có suất điện động là . Công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích  từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện là




	A. .	B. .	C. .	D. 





Câu 18: Trên mặt nước, một nguồn sóng đang dao động với phương trình  đo bằng . Sóng lan truyền với tốc độ . Khi sóng truyền qua, phương trình dao động của phần tử tại điểm  cách nguồn  có dạng


	A. .	B. 


	C. .		D. .


Câu 19: Con lắc lò xo gắn vật nặng có khối lượng , dao động điều hòa với phương trình  đo bằng s. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của vật trong quá trình dao động là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng
	A. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
	B. biên độ và có hiệu sô pha thay đôi theo thời gian.
	C. biên độ và có chu kì khác nhau.
	D. pha ban đầu và có tần số khác nhau.

Câu 21: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với tần số . Chu kì dao động của vật là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: Khi nói về gia tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?	
	A. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
	B. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.
	C. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
	D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật.
Câu 23: Chọn đáp án sai. Một con lắc đơn dao động điểu hoà thì
	A. động năng của vật không thay đổi theo thời gian.
	B. cơ năng của vật được bảo toàn,
	C. chu kì dao động không thay đổi khi thay đổi khối lượng của vật.
	D. lực kéo vê tỉ lệ với li độ dao động của vật.


Câu 24: Một mạch kín (C) đặt trong từ trường, từ thông qua mạch biến thiên một lượng  trong thời gian . Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (C) có giá trị cho bởi biểu thức




	A. 	B. .	C. 	D. 

Câu 25: Trên một sọi dây dài  có sóng dừng với hai đầu cố định. Kể cả hai đầu dây, trên dây có tất cả 9 nút. Bước sóng của sóng trên dây là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26: Một lá thép dao động với chu kì . Âm do lá thép phát ra
	A. là hạ âm.		B. không thể truyền trong không khí.
	C. là âm nghe được.		D. có thể truyền trong chân không.



Câu 27: Quan sát hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn đồng bộ. Sóng lan truyền với bước sóng là . Điểm  trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại, hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới  có thể bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 28: Một người bị cận thị có điểm cực viễn là . Để mắt có thể nhìn rõ vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết, người này cần đeo kính (sát mắt) có tiêu cự là




	A. 	B. .	C. .	D. .





Câu 29: Vật sáng  đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ  và cách thấu kính một đoạn . Ảnh  của  qua thấu kính là


	A. ảnh ảo, cách thấu kính một đoạn .	B. ảnh thật, cách thấu kính một đoạn .


	C. ảnh thật, cách thấu kính một đoạn .	D. ảnh ảo, cách thấu kính một đoạn .


Câu 30: Trên mặt chất lỏng có sóng ổn định được tạo ra bởi một nguồn dao động với tần số . Xét về một phía so với nguồn, khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp trên một phương truyền sóng là . Sóng lan truyền với tốc độ là




	A. .	B. .	C. .	D. 

Câu 31: Một vật dao động điều hòa với phương trình  đo bằng s. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một phút là
	A. 120.	B. 30.	C. 60.	D. 15.





Câu 32: Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng là . Tác dụng lên vật một ngoại lực cưỡng bức  thì con lắc dao động cưỡng bức với biên độ là . Tác dụng lên vật ngoại lực cưỡng bức  thì con lắc dao động cưỡng bức với biên độ là . Nhận định nào sau đây đúng?




	A. 	B. .	C. 	D. .



Câu 33: Tại O có một nguồn âm điểm phát sóng âm đắng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Công suất của nguồn âm không đổi. Mức cường độ âm tại  là . Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn  là




	A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 34: [image: ]Trên một sợi dây đàn hồi OB với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Sóng truyền từ O đến  và sóng truyền từ  về O đều có biên độ là . Tại thời điểm  và thời điểm , hình ảnh sợi dây đều có dạng như hình vẽ. Biết tần số sóng trên dây có giá trị trong khoảng từ  đến 2,66 Hz. Số lần sợi dây duỗi thẳng từ thời điểm  đến thời điểm  là
	A. 22 lần.	B. 21 là̀n.	C. 20 lân.	D. 23 lần.








Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ được đặt tại  và  cách nhau . Sóng tạo ra có bước sóng . Gọi  là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn  một khoảng . Trên đoạn , số điêm dao động ngược pha với nguôn là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.




Câu 36: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Biên độ dao động tại bụng là . Trên dây có ba điểm liên tiếp M, N, P dao động điều hòa cùng pha, cùng biên độ  và hiệu khoảng cách . Tốc độ truyền sóng trên dây . Tần số sóng có giá trị là




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 37: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương  và . Lấy . Gia tốc của vật ở thời điểm  là




	A. .	B. .	C. 	D. .








Câu 38: [image: ]Một con lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng  và vật nhỏ có khối lượng . Con lắc được treo vào một điểm cố định tại nơi có gia tốc rơi tự do . Ở thời điểm  vật đang ở vị trí cân bằng thì chịu tác dụng một lực  hướng thẳng đứng xuống dưới. Cường độ lực  biến thiên theo thời gian  được biểu diễn như hình bên. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn . Thời điểm lò xo bắt đầu ròi khỏi điểm treo là




	A. .	B. 	C. .	D. 




Câu 39: Một con lắc đơn dao động với phương trình  đo bằng s tại nơi có gia tốc roi tự do . Trong thời gian  đầu tiên kể từ , vật nhỏ của con lắc đơn đi được quãng đường là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 40: Một điện trở  được mắc nối tiếp với một nguồn có suất điện động  và điện trở trong  tạo thành mạch điện kín. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là




	A. .	B. .	C. .	D. .
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Hướng giải

Câu 1:  (Hz). ► C
Câu 2: Dao động cơ tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian ► D


Câu 3: Hai dao động cùng pha nhau khi độ lệch pha  của chúng thỏa mãn ► D

Câu 4: . ► C

Câu 5:  (cm). ► B

Câu 6:  (cm/s). ► D

Câu 7: . ► B
Câu 8: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm gẳn liền với tần số âm ► D
Câu 9: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách hai bụng liên tiếp bằng một nửa bước sóng.► C
Câu 10: Theo định luật bảo toàn điện tích thì trong một hệ cô lập về điện tổng đại số các điện tích của hệ là không đối ► B
Câu 11: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới tác dụng của điện trường ► A


Câu 12: Khi một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số  thì nhạc cụ đó cũng đồng thời phát ra họa âm thứ hai có tần số ► B

Câu 13:  (N). ► C

Câu 14: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox, lực kéo về tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng. , ► C

Câu 15:  (V/m). ► C
Câu 16: Sóng cơ được gọi là sóng dọc khi các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng ► B

Câu 17: (J). ► B
Câu 18: 

	 (cm)

	. ► A

Câu 19:  (J). ► D
Câu 20: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian ► A

Câu 21: ► D
Câu 22: Khi nói về gia tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu sai là vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc ► C
Câu 23: Một con lắc đơn dao động điểu hoà thì động năng của vật không thay đổi theo thời gian  sai ► A

Câu 24: ► B
Câu 25: 

	Kể cả hai đầu cố định có 9 nút8 bó

	. ► A

Câu 26: Hạ âm. ► A

Câu 27:  với k nguyên. ► D

Câu 28: (m). ► B

Câu 29: . ► B
Câu 30: 

	

	(m/s). ► B
Câu 31: 

	(Hz)

	. ► A
Câu 32: 

	 (rad/s). ► C

Câu 33: ► C
[image: ]Câu 34: 

	Biên độ bụng  (mm). Xảy ra 3 trường hợp:



	(rad/s)

	22 lần duỗi thẳng. ► A
Câu 35: 

[image: ](cm)

	Trên CO ngược pha nguồn thì  với k bán nguyên

	. ► A
Câu 36: 



[image: ]M, N, P cách nút gần nhất là 

	

	(Hz). ► A
Câu 37: 

	 ► D
Câu 38: 

[image: ]

	Ban đầu lò xo dãn 

	Vị trí cân bằng mỗi lần dịch xuống 
	Lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo khi

	
	Dựa vào hình vẽ quá trình vật dao động ta ► A
Câu 39: 

[image: ]

	(cm)

	

	. ► D
Câu 40: 

	(A)

	 (V). ► D
BẢNG ĐÁP ÁN
	1.C
	2.D
	3.D
	4.C
	5.B
	6.D
	7.B
	8.D
	9.C
	10.B

	11.A
	12.B
	13.C
	14.C
	15.C
	16.B
	17.B
	18.A
	19.D
	20.A

	21.D
	22.C
	23.A
	24.B
	25.A
	26.A
	27.D
	28.B
	29.B
	30.B

	31.A
	32.C
	33.C
	34.A
	35.A
	36.A
	37.D
	38.A
	39.D
	40.D
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